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I Kinh phí khen thương và trang thiết bị dự thi cấp huyện        48.940.000 

1 Giải nhất toàn đoàn Giải 1      2.000.000          2.000.000 

2 Giải nhì toàn đoàn Giải 1      1.500.000          1.500.000 

3 Giải ba toàn đoàn Giải 1      1.300.000          1.300.000 

4 Giải nhất lý thuyết Giải 1      1.000.000          1.000.000 

5 Giải nhì lý thuyết Giải 1         800.000             800.000 

6 Giải ba lý thuyết Giải 1         600.000             600.000 

7 Giải nhất thực hành Giải 1      1.000.000          1.000.000 

8 Giải nhì thực hành Giải 1         800.000             800.000 

9 Giải ba thực hành Giải 1         600.000             600.000 

10 Cờ giải Lá 9           90.000             810.000 

11 Cờ lưu niệm Lá 13           90.000          1.170.000 

12 Bảng tên tổ trọng tài, tổ thư ký (để bàn) nhựa Mica KT: 30x15cm Cái 2           80.000             160.000 

13 Số thi đấu vận động viên Cái 78           20.000          1.560.000 

14

Bảng Pano hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên 

gia an toàn PCCC” huyện Tuy Phước năm 2024  (khung sắt họp và 

căng bạt KT 3,35x5,35m)

Bảng 1      6.000.000          6.000.000 

15 Ổ khóa cửa (khóa treo cầu cong, đường kính cầu khóa là 10mm) Cái 20           40.000             800.000 

16 Giấy A4 in ấn tài liệu Ram 10           80.000             800.000 

17 Thay mực máy in Hộp 2         150.000             300.000 

18 Bìa trình ký Cái 10           50.000             500.000 

19 Nước uống Life (thùng 24 chai) Thùng 20         100.000          2.000.000 

20 Nhiên liệu Xăng Lít 50           24.000          1.200.000 

21 Nhiên liệu dầu Diezen Lít 30           22.000             660.000 

22 Can đựng xăng, dầu dự phòng (loại 10 lít) Cái 2           20.000               40.000 

23 Can đựng xăng, dầu (loại 2 lít) Cái 40           10.000             400.000 

24 Bình khí chữa cháy MT3 Bình 20         570.000        11.400.000 

25 Bình bột chữa cháy MFZ4 Bình 20         370.000          7.400.000 

26 Súng mồi lửa Cái 6           40.000             240.000 

27 Kìm cộng lực (loại 60cm) Cái 3         500.000          1.500.000 

28 Mặt nạ lọc độc (loại nửa mặt) Cái 12         200.000          2.400.000 

II Kinh phí tập luyện và tham gia hội thi tỉnh 24.435.000      

1
Đồng phục thi đấu Đội tuyển Tổ liên gia an toàn PCCC huyện (áo, 

quần và giày thể thao)
Bộ 9         665.000          5.985.000 

2 Nước uống Life (thùng 24 chai) Thùng 7         100.000             700.000 

3 Bồi dưỡng tập luyện đội tuyển (07 ngày) Người 63         120.000          7.560.000 

4 Sạc bình chữa cháy Bình 20         150.000          3.000.000 

5 Nhiên liệu Xăng Lít 40           24.000             960.000 

6 Nhiên liệu dầu Diezen Lít 20           22.000             440.000 

7 Mũ bảo hộ Cái 6         185.000          1.110.000 

8 Ổ khóa cửa (khóa treo cầu cong, đường kính cầu khóa là 10mm) Cái 14           40.000             560.000 

9 Số đeo thi đấu vận động viên (vải) Cái 6           20.000             120.000 

10 Thuê xe phục vụ đội tuyển tập luyện (7 ngày tập, 01 ngày thi đấu) Lượt 8         500.000          4.000.000 

III Kinh phí hỗ trợ tập luyện 13 xã, thị trấn: 91.000.000      

1 Hỗ trợ các xã, thị trấn tập luyện ( 8 người x 120.000 x 7 ngày x 13 xa) người 8         840.000 87.360.000      

2 Nước uống tập luyên ( 7 ngày x 40.000 x 13 xã ) thùng 13         280.000 3.640.000        

164.375.000    

PHỤ LỤC 

Kinh phí tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Tuy Phước năm 2024

 và tập luyện phục vụ cho Hội thao Tổ liên gia cấp tỉnh

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND huyện )

Tổng cộng 
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